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Cần Giuộc, ngày  28 tháng 11 năm 2022 

 

Q  ẾT ĐỊ   

SƠ T ẨM   Ả  Q  ẾT V    DÂ  SỰ 

V/v yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

TÒA ÁN NHÂN DÂN                , TỈ   LO   A  

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà  rần Phương  hảo 

- Thư ký phiên họp: Ông Cao Chánh  hật –  hư ký  òa án nhân dân 

huyện Cần  iuộc, tỉnh  ong  n. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cần Giuộc tham gia phiên họp: 

Bà Phan  hị  hơ - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 28 tháng 11 năm 2022, t i tr  s   òa án nhân dân huyện Cần 

 iuộc, tỉnh  ong  n m   hiên h   sơ th m c ng khai giải  uy t việc dân s  th  

lý số: 247/2022/TLST-DS
 
ngày 17 tháng 10 năm 2022 v  việc  Yêu cầu tuyên 

bố một người mất năng l c hành vi dân s ” theo Quy t định m   hiên h   số: 

08/2022/QĐST-DS
 
ngày 17 tháng 11 năm 2022, gồm những người tham gia tố 

t ng sau: 

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:  

Ông  rương C ng  g, sinh năm: 1961; Địa chỉ: Ấ  Đ, xã T, huyện G, 

tỉnh A. (Có mặt)  

2. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Bà  rương  hị  g c  , sinh 

năm: 1955; Địa chỉ: Ấ  2, xã A, huyện G, tỉnh A.  

 gười đ i diện theo ủy  uy n của bà T là ông  rương C ng  g, sinh năm 

1961; Địa chỉ: Ấ  Đ, xã T, huyện G, tỉnh A (Văn bản ủy  uy n ngày 26/8/2022). 

(Có mặt) 

    D    V    DÂ  SỰ: 

Trong đơn yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự ông 

Trương Công Ng trình bày:  
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Ông  rương  g c   là con của  ng  rương  g c   (1930 - 2000) và bà 

 rần  hị   (1931- 2020), ông G và bà L có 03 người con là bà  rương  hị  g c 

T, ông  rương  g c   và ông  rương C ng  g.  

Khoảng  năm 1985, gia đình  hát hiện ông  rương  g c    hát bệnh v  

tâm thần, hay nói một mình và kh ng đi u khiển được hành vi nên gia đình có 

đưa ông L đ n bệnh viện Chợ Quán,  hành  hố  ồ Chí Minh để đi u trị thì 

được chu n đoán ông L bị tâm thần rối lo n.  hời gian đi u trị dài h n nhưng 

vẫn kh ng khỏi. Ngày 25/3/2011 UB D huyện Cần  iuộc ban hành Quy t định 

số 3918/QĐ- UB v  việc Quy t định cho  ng  rương  g c   được hư ng trợ 

cấ  xã hội là đối tượng tâm thần  hân liệt. Đ n khoảng năm 2017-2018 ông L 

 hát bệnh nặng, gia đình kh ng có người chăm sóc nên thống nhất đưa ông L 

vào Trung tâm công tác xã hội tỉnh  ong  n để chăm sóc, nu i dưỡng cho đ n 

nay. Ông L kh ng có vợ con, ông L không thể t  mình chăm sóc bản thân nên 

cần người giám hộ cũng như giải  uy t các vấn đ  liên  uan  uy n lợi của ông 

L. Do đó, ông  rương C ng  g yêu cầu  oà án tuyên bố ông  rương  g c  , 

sinh năm 1958;  ộ kh u thường trú: Ấ  2, xã T, huyện G, tỉnh A là người mất 

năng l c hành vi dân s .   

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà  rương  hị  g c   thống 

nhất với yêu cầu của  ng  rương C ng  g. 

Đ i diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cần  iuộc, tỉnh  ong  n  hát biểu: 

V  tố t ng:    khi th  lý đ n  hiên h   giải  uy t việc dân s   h m 

 hán,  hư ký đã th c hiện đúng  uy định của Bộ luật  ố t ng dân s . Những 

người tham gia tố t ng đã th c hiện đúng  uy n và ngh a v  của mình theo  uy 

định t i các Đi u 23 , 367 của Bộ luật  ố t ng dân s  năm 2015. 

V  nội dung: Đ  nghị  oà án nhân dân huyện Cần  iuộc á  d ng Đi u 

376 của Bộ luật  ố t ng dân s  và Đi u 22 của Bộ luật Dân s  2015, chấ  nhận 

yêu cầu của ông  rương C ng  g, tuyên bố ông  rương  g c  , sinh năm 

1958;  ộ kh u thường trú: Ấ  2, xã T, huyện G, tỉnh A là người mất năng l c 

hành vi dân s . 

  Ậ  ĐỊ    ỦA TOÀ Á  

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ việc dân s , được 

th m tra t i  hiên h  , ý ki n của các đương s  và đ i diện Viện kiểm sát t i 

 hiên h  ,  òa án nhận định: 

[1] V  tố t ng: Do ông  rương C ng  g là em ruột của ông  rương  g c 

L, cha mẹ ông L đã ch t nên căn cứ Khoản 1 Đi u 376 của Bộ luật  ố t ng dân 

s  năm 2015 thì ông  rương C ng  g là người có  uy n yêu cầu tuyên bố mất 

năng l c hành vi dân s  đối với ông  rương  g c   theo  uy định t i  khoản 1 
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Đi u 27 của Bộ luật  ố t ng dân s .  heo đơn yêu cầu, ông  rương C ng  g 

yêu cầu tuyên bố ông  rương  g c  , sinh năm 1958;  ộ kh u thường trú: Ấ  

2, xã Long An, huyện Cần  iuộc, tỉnh  ong  n mất năng l c hành vi dân s . 

Căn cứ vào khoản 1 Đi u 27, điểm a khoản 2 Đi u 35 và điểm b khoản 2 Đi u 

39 của Bộ luật  ố t ng dân s  thì yêu cầu của ông Ng thuộc th m  uy n giải 

 uy t của  oà án nhân dân huyện Cần  iuộc. 

[2] V  nội dung: 

[2.1] Căn cứ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ, lời khai của đương s  

thể hiện: Ông  rương  g c   bị bệnh tâm thần  hân liệt t  năm 1989, mất khả 

năng nhận thức và đi u khiển hành vi, ông L kh ng thể nói chuyện m ch l c với 

người thân, hay  uên và không thể t  chăm sóc cho bản thân.  ia đình đã đưa 

ông L đi chữa trị nhi u nơi nhưng kh ng có k t  uả. Do vậy, để bảo vệ  uy n và 

lợi ích hợ   há  của ông  rương  g c   nên ông  rương C ng  g yêu cầu  òa 

án tuyên bố ông  rương  g c   là người mất năng l c hành vi dân s . 

[2.2] Quá trình giải  uy t,  òa án đã ra Quy t định trưng cầu giám định 

số: 13/2022/QĐ-  C Đ ngày 24/10/2022 để trưng cầu giám định năng l c hành 

vi dân s  của  ng  ương  g c  ượng.  heo K t luận giám định  há  y tâm 

thần số: 5232/K  Đ ngày 25/10/2022 của  rung tâm  há  y tâm thần khu v c 

Thành  hố  ồ Chí Minh k t luận đối với ông  rương  g c   như sau:  

V  y h c: Đương s   âm thần  hân liệt thể di chứng (F20.5- ICD10).  

V  khả năng nhận thức và đi u khiển hành vi: Đương s  mất khả năng 

nhận thức và đi u khiển hành vi. 

Căn cứ K t luận giám định  há  y tâm thần số: 5232/K  Đ ngày 

25/10/2022; căn cứ khoản 1 Đi u 22 của Bộ luật Dân s , xét yêu cầu của ông 

 rương C ng  g và đ  nghị của đ i diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cần 

 iuộc, tỉnh  ong  n t i  hiên h   là có căn cứ. 

[3] V  chi  hí trưng cầu giám định do ông  rương C ng  g chịu và đã 

nộ  xong. 

[4] V  lệ  hí sơ th m: Ông  rương C ng  g là người cao tuổi nên được 

miễn lệ  hí giải  uy t việc dân s  theo  uy định t i Đi u 37  ghị  uy t 

326/2016/UB VQ 1  ngày 30/12/2016 của Ủy ban  hường v  Quốc hội  uy 

định v  mức thu, miễn, giảm, thu, nộ ,  uản lý và sử d ng án  hí và lệ  hí  òa 

án. 

Vì các lẽ trên, 

Q  ẾT ĐỊ  : 

Căn cứ vào khoản 2 Đi u 27, điểm a khoản 2 Đi u 35, điểm b khoản 2 

Đi u 39, các Đi u  369, 370, 372, 376 và Đi u 378 của Bộ luật  ố t ng dân s ;  
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Á  d ng vào Đi u 22 của Bộ luật Dân s  năm 2015; 

Căn cứ khoản 1 Đi u 37  ghị  uy t 326/2016/UB VQ 1  ngày 

30/12/2016 của Ủy ban  hường v  Quốc hội  uy định v  mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộ ,  uản lý và sử d ng án  hí và lệ  hí  òa án; 

 uyên bố: 

1. Chấ  nhận đơn yêu cầu của ông  rương C ng  g. 

 uyên bố ông  rương  g c  , sinh năm 1958;  ộ kh u thường trú: Ấ  2, 

xã T, huyện G, tỉnh A là người mất năng l c hành vi dân s . 

2. V  lệ  hí: Miễn lệ  hí giải  uy t việc dân s   cho  ng  rương C ng  g 

do ông Ng là người cao tuổi.  

3.  gười yêu cầu giải  uy t việc dân s  có mặt có  uy n kháng cáo  uy t 

định giải  uy t việc dân s  trong thời h n 10 (mười) ngày, kể t  ngày  òa án ra 

 uy t định.  gười yêu cầu, người có  uy n lợi, ngh a v  liên  uan đ n việc giải 

 uy t việc dân s  vắng mặt có  uy n kháng cáo  uy t định trong thời h n 10 

(mười) ngày, tính t  ngày nhận được  uy t định hoặc kể t  ngày  uy t định 

được th ng báo, niêm y t.  

 .  rường hợ   uy t định được thi hành theo  uy định t i Đi u 2  uật thi 

hành án dân s  thì người được thi hành án dân s , người  hải thi hành án dân s  

có  uy n thỏa thuận thi hành án,  uy n yêu cầu thi hành án, t  nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng ch  thi hành án theo  uy định t i các Đi u 6, 7, 7a và 9  uật 

thi hành án dân s ;  hời hiệu thi hành án được th c hiện theo  uy định t i Đi u 

30  uật thi hành án dân s . 

Nơi nhận: 
- Đương s ; 

-    D tỉnh  ong  n; 

- VKS D huyện Cần  iuộc; 

- Chi c c    DS huyện Cần  iuộc; 

- UBND xã Long An; 

-  ưu hồ sơ; 

-  ưu t i  òa án. 

T ẨM P ÁN –   Ủ TOẠ P  Ê   ỌP 
 

 

 

 

 

Trần Phương Thảo 

 


